
Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 Ngô Đức Công 20/11/1987 Nghệ An Con TB Tiếng Anh

2 2 Nguyễn Thị Giang
 

31/01/1986
Hà Tĩnh x

3 1 Đoàn Thị Huệ
 

17/03/1989
Nam Định Kế toán viên Tiếng Anh

4 1
Hoàng Thị 

Nguyệt 
Quế   

 

26/09/1983
Nghệ An Văn thư Tiếng Anh

5 1 Nguyễn Thị Liêm
 

12/11/1988
Bắc Ninh

CV xây dựng kế 

hoạch giáo dục 

truyền thông

Tiếng Anh

6 1
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Lý

 

14/12/1990
Bắc Ninh x

7 2 Lê Toàn Thắng 18/09/1984 Thanh Hóa x Tiếng Anh

8 1 Nguyễn Huy Nam 02/11/1985 Hà Nội
Điều dưỡng hạng 

III
Tiếng Anh

9 2
Đoàn Thị 

Lan
Anh

 

23/01/1981
Hưng Yên Con TB Tiếng Anh

10 3 Vũ Hải Đăng 20/06/1994 Hà Nội Tiếng Anh

11 1 Phương Thị Yến
 

27/07/1995
Lạng Sơn

Kỹ thuật Y hạng 

IV
DTTS Tiếng Anh

CV thực hiện 

thanh quyết toán 

các mẫu kiểm tra 

Doping

Điều dưỡng hạng 

IV

Đăng ký 

dự thi 

ngoại ngữ

DANH SÁCH 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 

NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM DOPING VÀ Y HỌC THỂ THAO

(Kèm theo Công văn số        /TCTDTT-HĐTTVC ngày      tháng 5 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển viên 

chức năm 2020)

STT

TT 

theo 

vị trí 

tuyển 

dụng

Họ và tên thí sinh Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn thi

Phụ lục 2

CV tổ chức cán 

bộ, chế độ chính 

sách
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